
1
H24.180-

250827-0573

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN HẢI NAM

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988783598
27/08/2025 

07:56:14

28/08/2025 

07:56:14

2
H24.180-

250827-0733

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
TRIỆU THỊ NGÂN

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0906037634
27/08/2025 

08:04:52

05/09/2025 

08:04:52

3
H24.180-

250827-0697

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
NGUYỄN THẾ LÝ

VÂN DƯƠNG, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0965281755
27/08/2025 

08:07:15

05/09/2025 

08:07:15

4
H24.180-

250827-0639

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
BÙI VĂN RUẨN

ĐỒNG MỸ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0377508361
27/08/2025 

08:09:11

05/09/2025 

08:09:11

5
H24.180-

250827-0563

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
TRẦN THỊ GÓI

DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0814534984
27/08/2025 

08:11:01

05/09/2025 

08:11:01

6
H24.180-

250827-0528

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
NGÔ VĂN NHỚN

TÂN PHÚ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0942212798
27/08/2025 

08:12:48

05/09/2025 

08:12:48

7
H24.180-

250827-0499

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
CHU THỊ DẦN

VÂN DƯƠNG, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0355734287
27/08/2025 

08:15:29

05/09/2025 

08:15:29

8
H24.180-

250827-0982

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY ĐẠI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0334564537
27/08/2025 

08:16:39

28/08/2025 

08:16:39

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 27/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



9
H24.180-

250827-0459

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
VŨ GIA HÒA

QUỲNH KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0353529336

3

27/08/2025 

08:17:26

05/09/2025 

08:17:26

10
H24.180-

250827-1125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI QUÝ SƠN

SỐ NHÀ 3 NGÁCH 2 

NGÕ 86 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0373834465
27/08/2025 

08:22:21

28/08/2025 

08:22:21

11
H24.180-

250827-1183
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Vũ Thị Quyên

Thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0338555375
27/08/2025 

08:26:21

29/08/2025 

13:56:21

12
H24.180-

250827-1293

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM NGUYỄN 

HIẾU TRUNG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0332959059
27/08/2025 

08:29:56

28/08/2025 

08:29:56

13
H24.180-

250827-1347

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM NGUYỄN 

HIẾU TRUNG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0332959059
27/08/2025 

08:32:28

28/08/2025 

08:32:28

14
H24.180-

250827-1493

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM QUỐC AN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0865406855
27/08/2025 

08:38:05

28/08/2025 

08:38:05

15
H24.180-

250827-1576

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM QUỐC AN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0865406855
27/08/2025 

08:41:59

28/08/2025 

08:41:59

16
H24.180-

250827-1646
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần Văn Tuế

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977790580
27/08/2025 

08:46:42

29/08/2025 

14:16:42



17
H24.180-

250827-1736

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ MẠNH TOÀN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0343442899
27/08/2025 

08:48:39

28/08/2025 

08:48:39

18
H24.180-

250827-1846

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ NGỌC DUNG

THÔN CAM 

THƯỢNG, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0338839638
27/08/2025 

08:52:25

28/08/2025 

08:52:25

19
H24.180-

250827-2033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VŨ 

QUỲNH ANH

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966112007
27/08/2025 

08:59:52

28/08/2025 

08:59:52

20
H24.180-

250827-2055

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ PHƯƠNG 

ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0834413876
27/08/2025 

09:00:37

28/08/2025 

09:00:37

21
H24.180-

250827-2092
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Tuế

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977790580
27/08/2025 

09:02:43

28/08/2025 

09:02:43

22
H24.180-

250827-2216

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN BÍCH NGỌC

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0357512728
27/08/2025 

09:06:19

28/08/2025 

09:06:19

23
H24.180-

250827-2238
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Tuế

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977790580
27/08/2025 

09:08:19

28/08/2025 

09:08:19

24
H24.180-

250827-2328

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ LÂM ANH

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0382060830
27/08/2025 

09:10:40

28/08/2025 

09:10:40

25
H24.180-

250827-2379

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH THỊ LÂM ANH

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0382060830
27/08/2025 

09:12:12

28/08/2025 

09:12:12



26
H24.180-

250827-2421

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ MÙI

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0386706760
27/08/2025 

09:13:27

28/08/2025 

09:13:27

27
H24.180-

250827-2506

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ MINH HIẾU

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0362712207
27/08/2025 

09:16:44

28/08/2025 

09:16:44

28
H24.180-

250827-2596

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÚY 

HƯỜNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926716085
27/08/2025 

09:20:35

28/08/2025 

09:20:35

29
H24.180-

250827-2687

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THÚY 

HƯỜNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926716085
27/08/2025 

09:23:56

28/08/2025 

09:23:56

30
H24.180-

250827-2717

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ HOÀNG NAM

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0355769658
27/08/2025 

09:25:02

28/08/2025 

09:25:02

31
H24.180-

250827-2762

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ MẠNH TOÀN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0343442899
27/08/2025 

09:27:27

28/08/2025 

09:27:27

32
H24.180-

250827-2946

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0964204199
27/08/2025 

09:35:39

28/08/2025 

09:35:39

33
H24.180-

250827-3146

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN QUỐC HUY

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0376112663
27/08/2025 

09:43:10

28/08/2025 

09:43:10



34
H24.180-

250827-3172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HÀ NGÂN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0354835359
27/08/2025 

09:44:06

28/08/2025 

09:44:06

35
H24.180-

250827-3304
Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392777037
27/08/2025 

09:50:41

28/08/2025 

09:50:41

36
H24.180-

250827-3562

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN DƯƠNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0854567999
27/08/2025 

09:59:08

28/08/2025 

09:59:08

37
H24.180-

250827-3848

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THÀNH PHÁT

THÔN TÂN HƯNG, 

Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0923816368
27/08/2025 

10:09:59

28/08/2025 

10:09:59

38
H24.180-

250827-4014

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THÀNH PHÁT

THÔN TÂN HƯNG, 

Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0923816368
27/08/2025 

10:16:40

28/08/2025 

10:16:40

39
H24.180-

250827-3995
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Vũ Văn Phí

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399779124
27/08/2025 

10:16:46

28/08/2025 

10:16:46

40
H24.180-

250827-4067

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
LÊ DUY MẮN

LƯƠNG XÁ BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368415446
27/08/2025 

10:20:01

05/09/2025 

10:20:01

41
H24.180-

250827-4276

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN TÚ

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0975882053
27/08/2025 

10:27:19

28/08/2025 

10:27:19



42
H24.180-

250827-4320

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THANH TOÀN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0344031860
27/08/2025 

10:29:05

28/08/2025 

10:29:05

43
H24.180-

250827-4375
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch HOÀNG VĂN TIẾN

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0355609236
27/08/2025 

10:31:08

28/08/2025 

10:31:08

44
H24.180-

250827-4460

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THANH TOÀN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0344031860
27/08/2025 

10:34:47

28/08/2025 

10:34:47

45
H24.180-

250827-4565

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM VĂN TÚ

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0975882053
27/08/2025 

10:39:17

28/08/2025 

10:39:17

46
H24.180-

250827-4709

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐOÀN HUY CHIẾN

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0968109814
27/08/2025 

10:45:44

28/08/2025 

10:45:44

47
H24.180-

250827-4777

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
LÊ THỊ THU HIỀN

SỐ NHÀ 90 QUỐC LỘ 

5, KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966782746
27/08/2025 

10:48:19

29/08/2025 

07:30:00

48
H24.180-

250827-4826

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN HUY CHIẾN

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0968109814
27/08/2025 

10:50:09

28/08/2025 

10:50:09

49
H24.180-

250827-5077

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ NGỌC MINH

SỐ 21 NGÕ 58, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0924824956
27/08/2025 

11:01:40

28/08/2025 

11:01:40



50
H24.180-

250827-5189

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN QUANG HƯNG

10/374 NGUYỄN 

HỮU CẦU, KHU 8, 

Phường Hải Dương, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982154719
27/08/2025 

11:07:24

28/08/2025 

11:07:24

51
H24.180-

250827-5585

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HẢI ANH

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0332156784
27/08/2025 

11:26:55

28/08/2025 

11:26:55

52
H24.180-

250827-7050

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN XUÂN MAI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352025965
27/08/2025 

13:49:09

28/08/2025 

13:49:09

53
H24.180-

250827-7150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐÀO MẠNH HUÂN

THÔN PHÁT MINH, 

Xã Kim Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976024166
27/08/2025 

13:53:57

28/08/2025 

13:53:57

54
H24.180-

250827-7176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN XUÂN MAI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352025965
27/08/2025 

13:54:44

28/08/2025 

13:54:44

55
H24.180-

250827-7382

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN ĐÁN

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
27/08/2025 

14:03:03

28/08/2025 

14:03:03

56
H24.180-

250827-7383

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ KHÁNH DUY

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0832235956
27/08/2025 

14:03:05

28/08/2025 

14:03:05

57
H24.180-

250827-7472

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ HOÀI THANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0855536526
27/08/2025 

14:05:57

28/08/2025 

14:05:57



58
H24.180-

250827-7785

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG THỊ YẾN CHI

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972543941
27/08/2025 

14:17:17

28/08/2025 

14:17:17

59
H24.180-

250827-7795

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN ĐÁN

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
27/08/2025 

14:17:35

28/08/2025 

14:17:35

60
H24.180-

250827-7836

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA QUỐC KHÁNH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985599175
27/08/2025 

14:19:10

28/08/2025 

14:19:10

61
H24.180-

250827-7965

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ PHƯƠNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0967802403
27/08/2025 

14:23:22

28/08/2025 

14:23:22

62
H24.180-

250827-8025
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Đăng Chường

thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0382359866
27/08/2025 

14:25:23

03/09/2025 

14:25:23

63
H24.180-

250827-8127

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ KHÁNH HUYỀN

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984340871
27/08/2025 

14:28:24

28/08/2025 

14:28:24

64
H24.180-

250827-8149

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ PHÚ CƯỜNG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904490911
27/08/2025 

14:29:23

28/08/2025 

14:29:23

65
H24.180-

250827-8225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ PHÚ CƯỜNG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904490911
27/08/2025 

14:31:53

28/08/2025 

14:31:53



66
H24.180-

250827-8278

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HẢI NAM

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866387395
27/08/2025 

14:33:27

28/08/2025 

14:33:27

67
H24.180-

250827-8222

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
BÙI THỊ MINH THÙY

thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0988365385
27/08/2025 

14:33:34

03/09/2025 

14:33:34

68
H24.180-

250827-8396

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VŨ KHANG

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982148845
27/08/2025 

14:37:08

28/08/2025 

14:37:08

69
H24.180-

250827-8447

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VŨ KHANG

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982148845
27/08/2025 

14:38:38

28/08/2025 

14:38:38

70
H24.180-

250827-8490

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THIỆN HỨA 

DUYNH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0358128401
27/08/2025 

14:39:51

28/08/2025 

14:39:51

71
H24.180-

250827-8752

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TÔ NGỌC LINH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375076194
27/08/2025 

14:48:11

28/08/2025 

14:48:11

72
H24.180-

250827-8804

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TÔ NGỌC LINH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375076194
27/08/2025 

14:49:39

28/08/2025 

14:49:39

73
H24.180-

250827-5443
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐẶNG THỊ HUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973000208
27/08/2025 

14:51:31

03/09/2025 

14:51:31



74
H24.180-

250827-8944

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN NGỌC ANH

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0386664307
27/08/2025 

14:53:36

28/08/2025 

14:53:36

75
H24.180-

250827-8955

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỒNG VĂN HỮU 

PHÁT

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0862183722
27/08/2025 

14:53:47

28/08/2025 

14:53:47

76
H24.180-

250827-4214
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN THỊ HƯƠNG

Phương Duệ , Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977447599
27/08/2025 

14:55:04

03/09/2025 

14:55:04

77
H24.180-

250827-9123

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG VĂN HỮU 

PHÁT

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0862183722
27/08/2025 

14:59:12

28/08/2025 

14:59:12

78
H24.180-

250827-9175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN QUANG 

MINH

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0358868286
27/08/2025 

15:01:00

29/08/2025 

07:30:00

79
H24.180-

250827-9231

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

MINH

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0358868286
27/08/2025 

15:02:30

29/08/2025 

07:30:00

80
H24.180-

250827-9452

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ MAI 

HƯƠNG

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0867351895
27/08/2025 

15:09:11

29/08/2025 

07:30:00



81
H24.180-

250827-9459

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA HOÀNG HIỆP

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0375147290
27/08/2025 

15:09:27

29/08/2025 

07:30:00

82
H24.180-

250827-9560

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MAI 

HƯƠNG

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0867351895
27/08/2025 

15:12:19

29/08/2025 

07:30:00

83
H24.180-

250827-9719

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ HỒNG THỦY

ĐỘI 7, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0942365698
27/08/2025 

15:17:04

29/08/2025 

07:30:00

84
H24.180-

250827-9750

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ BÙI TRUNG 

DŨNG

SỐ 3 ĐƯỜNG BẠCH 

ĐẰNG, KHU GA, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0326668507
27/08/2025 

15:17:48

29/08/2025 

07:30:00

85
H24.180-

250827-9886

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ HỒNG THỦY

ĐỘI 7, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0942365698
27/08/2025 

15:21:29

29/08/2025 

07:30:00

86
H24.180-

250827-10058

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN MINH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0383241107
27/08/2025 

15:26:19

29/08/2025 

07:30:00

87
H24.180-

250827-10091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LƯƠNG THÙY DUNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0337720596
27/08/2025 

15:27:44

29/08/2025 

07:30:00

88
H24.180-

250827-10186

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LƯƠNG THÙY DUNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0337720596
27/08/2025 

15:30:08

29/08/2025 

07:30:00



89
H24.180-

250827-10187
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch MẠC THÀNH NHÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0795313633
27/08/2025 

15:30:28

29/08/2025 

07:30:00

90
H24.180-

250827-10241

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DIỆU LINH

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0844859320
27/08/2025 

15:31:53

29/08/2025 

07:30:00

91
H24.180-

250827-10384
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHAN VĂN KIÊN

Thôn Tân Thành, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0392538267
27/08/2025 

15:36:32

03/09/2025 

10:06:32

92
H24.180-

250827-10431

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH ANH TÚ

SỐ NHÀ 18/34 PHỐ 

ĐỒNG TÂM, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0905931978
27/08/2025 

15:36:55

29/08/2025 

07:30:00

93
H24.180-

250827-10591

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ DIỄM 

QUỲNH

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0337003750
27/08/2025 

15:41:39

29/08/2025 

07:30:00

94
H24.180-

250827-10642

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ DIỄM 

QUỲNH

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0337003750
27/08/2025 

15:42:56

29/08/2025 

07:30:00

95
H24.180-

250827-10724

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG DANH THÁI

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0967054088
27/08/2025 

15:45:22

29/08/2025 

07:30:00

96
H24.180-

250827-10765

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ MINH UYÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0905934183
27/08/2025 

15:46:36

29/08/2025 

07:30:00



97
H24.180-

250827-10890

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN CẨM TÚ

SỐ NHÀ 13, NGÕ 

112, PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0974459743
27/08/2025 

15:50:11

29/08/2025 

07:30:00

98
H24.180-

250827-10880

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Hồng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888388386
27/08/2025 

15:50:28

29/08/2025 

10:20:28

99
H24.180-

250827-11024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ KHÁNH VÂN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888220528
27/08/2025 

15:54:11

29/08/2025 

07:30:00

100
H24.180-

250827-11098

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THU NGÂN

ĐỘI 3, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0336800162
27/08/2025 

15:56:32

29/08/2025 

07:30:00

101
H24.180-

250827-11254

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN PHẠM TIẾN 

DŨNG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989372107
27/08/2025 

16:00:59

29/08/2025 

07:30:00

102
H24.180-

250827-11420

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI ANH TUẤN

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0905119866
27/08/2025 

16:05:48

29/08/2025 

07:30:00

103
H24.180-

250827-11453

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THU NGÂN

ĐỘI 3, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0336800162
27/08/2025 

16:06:44

29/08/2025 

07:30:00



104
H24.180-

250827-11526

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI ANH TUẤN

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0905119866
27/08/2025 

16:08:44

29/08/2025 

07:30:00

105
H24.180-

250827-11592

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN GIANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0926313295
27/08/2025 

16:10:32

29/08/2025 

07:30:00

106
H24.180-

250827-11668

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VIỆT ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0889421130
27/08/2025 

16:12:46

29/08/2025 

07:30:00

107
H24.180-

250827-11842

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA VIỆT ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0359205569
27/08/2025 

16:18:17

29/08/2025 

07:30:00

108
H24.180-

250827-11992

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0866050907
27/08/2025 

16:22:47

29/08/2025 

07:30:00

109
H24.180-

250827-12134

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ BÍCH NGỌC

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0869470159
27/08/2025 

16:27:14

29/08/2025 

07:30:00

110
H24.180-

250827-12155

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ YẾN NHI

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0352928817
27/08/2025 

16:27:59

29/08/2025 

07:30:00



111
H24.180-

250827-12308

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ KHÁNH 

PHƯƠNG

SỐ 3 NGÕ 69 PHỐ 

PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0947015409
27/08/2025 

16:32:52

29/08/2025 

07:30:00

112
H24.180-

250827-12374

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ANH ĐỨC

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0812529526
27/08/2025 

16:34:49

29/08/2025 

07:30:00

113
H24.180-

250827-12585

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC LAN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0384824882
27/08/2025 

16:42:01

29/08/2025 

07:30:00

114
H24.180-

250827-12657

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THU 

TRANG

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0854054857
27/08/2025 

16:44:03

29/08/2025 

07:30:00

115
H24.180-

250827-12837

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÀNH 

ĐÔNG

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0979284829
27/08/2025 

16:50:16

29/08/2025 

07:30:00

116
H24.180-

250827-12851

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THU PHƯƠNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0383014791
27/08/2025 

16:50:52

29/08/2025 

07:30:00




